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ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

SHINE18W 
Chip:
Cutout:
Input:
Output: 
Power: 
Beam angle:
Cct:
Ra:
Pf~0.9  Lighting fixture

SHINE15W 
Chip:
Cutout:
Input:
Output: 
Power: 
Beam angle:
Cct:
Ra:
Pf~0.9  Lighting fixture

SHINE12W 
Chip:
Cutout:
Input:
Output: 
Power: 
Beam angle:
Cct:
Ra:
Pf~0.9  Lighting fixture

120.000 VNĐ
SMD2835
Ø150-155MM
AC220-240V 50/60Hz
380mA  27-42V
18W 90-100lm/w
Flood
4000K
>80 IP20

105.000 VNĐ
SMD2835
Ø150-150MM
AC220-240V 50/60Hz
350mA  27-42V
15W 90-100lm/w
Flood
4000K
>80 IP20

95.000 VNĐ
SMD2835
Ø115-125MM
AC220-240V 50/60Hz
300mA  27-42V
12W 90-100lm/w
Flood
4000K
>80 IP20
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ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

SHINE9W 
Chip:
Cutout:
Input:
Output: 
Power: 
Beam angle:
Cct:
Ra:
Pf~0.9  Lighting fixture

SHINE7W 
Chip:
Cutout:
Input:
Output: 
Power: 
Beam angle:
Cct:
Ra:
Pf~0.9  Lighting fixture

85.000 VNĐ
SMD2835
Ø90-100MM
AC220-240V 50/60Hz
180mA  27-42V
9W 90-100lm/w
Flood
4000K
>80 IP20

80.000 VNĐ
SMD2835
Ø90-100MM
AC220-240V 50/60Hz
180mA  27-42V
7W 90-100lm/w
Flood
4000K
>80 IP20

3000K 4000K 6000K
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ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

MS-SHINE12W 
Chip:
Cutout:
Input:
Output: 
Power: 
Beam angle:
Cct:
Ra:
Pf~0.9  Lighting fixture

MS-SHINE9W
Chip:
Cutout:
Input:
Output: 
Power: 
Beam angle:
Cct:
Ra:
Pf~0.9  Lighting fixture

115.000 VNĐ
SMD2835
Ø90-125MM
AC220-240V 50/60Hz
180mA  27-42V
12W 90-100lm/w
Flood
4000K
>80 IP20

95.000 VNĐ
SMD2835
Ø90-125MM
AC220-240V 50/60Hz
180mA  27-42V
9W 90-100lm/w
Flood
4000K
>80 IP20

3000K 4000K 6000K
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BỘ CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG 
TRONG NHÀ

MÃ SỐ: RP-MS1024
Điện áp:

Chất liệu: 
Kích thước: 
Loại cảm biến:
Thời gian cảm biến:
Công suất tải tối đa:

Độ sáng cảm biến:
Chiều cao lắp đặt: 
Đường kính cảm biến:
Chứng nhận:

300.000 VNĐ
100-240V
(Dải điện áp rộng)
Nhựa PC chống tia UV
Ø115 H22mm
vi sóng
10 giây - 12 phút
110V-500W; 220V-1000W
3-300 lux /
Chế độ ban ngày
2-6 mét
2-16 mét
NCC Đài Loan
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ĐÈN LED ỐP TRẦN NỔI TRÒN

ĐÈN LED ÂM TRẦN (RECESSED LED DOWNLIGHT)

ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG

MÃ SỐ: MS-
15W-IP65
CHIP:
CUTOUT:
INPUT:
OUTPUT:
POWER:
RA:

MÃ SỐ: DA-ARM-
DL12W
Kích thước ngoài:
Kích thước khoét lỗ: 
Công suất:
Nhiệt độ màu: 
Điện áp:
Thương hiệu chip LED:
Chỉ số hoàn màu (CRI):
Thương hiệu bộ nguồn
(Driver):
Hệ số công suất (PF):
Hiệu suất phát quang:
Cốc phản quang:
Màu hoàn thiện:

180.000 VNĐ

SMD2835
surface mounted
AC220-240V 50/60Hz
380mA 27-42V
15W  >90lm/w
>80 IP65

320.000 VNĐ

D83*H59mm
D70mm
12W
3000k/4000K
AC220V
Bridgelux
> 90
Lifud

0.90
100lm/W
Màu trắng
Trắng toàn bộ

Bên trong có tấm lăng kính
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ĐÈN ỐP TRẦN DOWNLIGHT
16W BẠCH KÌNH- IP65

MÃ SỐ: IP65
Công suất:
Quang thông : 
Nhiệt độ màu: 
Chỉ số hoàn màu: 
Điện áp vào: 

Chất liệu đèn:
Kích thước:

Màu đèn:
Góc chiếu sáng: 
Chip led:
Các chứng nhận:

192.000 VNĐ
16W
1750/1850LM
3000/6500K
≥80
100-240V
(Dải điện áp rộng)
Nhựa PP kháng UV
Cao 45 mm
x Ø 180 mm
Trắng, Đen
150°
LUMILEDS
CNS Đài Loan
Chống bụi,chống
nước IP66
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ĐÈN LED TRỤ NGOÀI TRỜI

MÃ SỐ: DA-ARM-POLE01

Kích thước: 

Công suất: 

Nhiệt độ màu: 

Điện áp:

Màu hoàn thiện: 

Cấp bảo vệ: 

4.695.000 VNĐ

H4000 mm

50W

6000K

AC220V

Đen

IP65 (chống bụi và 
chống nước)
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ĐÈN LED SÂN VƯỜN 7W

MÃ SỐ: DA-ARMOD-3179-50
Công suất: 
Quang thông : 
Nhiệt độ màu: 
Chỉ số hoàn màu: 
Điện áp vào: 

Chất liệu đèn: 

Kích thước: 

Chỉ số bảo vệ: 

Nguồn chống nước tích hợp

1.075.000 VNĐ
7W
400LM
3000K
≥80
100-240V (Dải điện 
áp rộng)
Nhôm đúc liền khối,
nhựa tản nhiệt, sơn
tĩnh điện chống gỉ
màu xám đậm
(102 x 104) x H500 
mm
chống nước, chống
bụi IP66
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ĐÈN LED ĐƯỜNG THÍCH HỢP 
LẮP ĐỘ CAO 4M

MÃ SỐ: DA-ARMOD
-10072R3 CL-01A
Công suất: 
Quang thông : 

Nhiệt độ màu: 
Chỉ số hoàn màu: 
Điện áp vào: 
Chất liệu đèn:

Kích thước :

Góc chiếu sáng:
Chỉ số bảo vệ: 

Ống A đèn đường
Kích thước ống:

Chất liệu thân: 
Kích thước tấm ốp: 
Trọng lượng:

5.830.000 VNĐ

100W
13000LM
Hiệu suất sáng cao 130 
lm/W
3000K
≥80
100-277V (Dải điện áp rộng)
Nhôm đúc liền khối, kính 
cường lực, sơn tĩnh điện 
chống gỉ màu xám đậm, 
thiết kế vây tản nhiệt
Dài 720 x Rộng 280 
x Cao 110 mm
140°
chống nước, chống bụi 
IP66

Ø48 x dài 470 x cao 681
x dày 2 mm 
Sắt sơn tĩnh điện
Dài 450 x Rộng 58 mm
±2.2kg

Thích hợp lắp độ cao 4m
Nguồn chống nước tích hợp

3000K(Ấm)

Lựa chọn thay đổi
4000k (trung tính), 5000k (lạnh)

4000K 5000K
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ĐÈN LED ĐƯỜNG THÍCH HỢP 
LẮP ĐỘ CAO 5M

MÃ SỐ: DA-ARMOD
-10076R3 CL-01A
Công suất: 
Quang thông : 

Nhiệt độ màu: 
Chỉ số hoàn màu: 
Điện áp vào: 
Chất liệu đèn:

Kích thước :

Góc chiếu sáng:
Chỉ số bảo vệ: 

Ống A đèn đường
Kích thước ống:

Chất liệu thân: 
Kích thước tấm ốp: 
Trọng lượng:

8.065.000 VNĐ

150W
18000LM
Hiệu suất sáng cao 120 
lm/W
3000K
≥80
100-277V (Dải điện áp rộng)
Nhôm đúc liền khối, kính 
cường lực, sơn tĩnh điện 
chống gỉ màu xám đậm, 
thiết kế vây tản nhiệt
Dài 882 x Rộng340 
x Cao 103 mm
140°
chống nước, chống bụi 
IP66

Ø48 x dài 470 x cao 681
x dày 2 mm 
Sắt sơn tĩnh điện
Dài 450 x Rộng 58 mm
±2.2kg

Thích hợp lắp độ cao 5m
Nguồn chống nước tích hợp
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ĐÈN CHIẾU CỘT (CÂY) 30W

ĐÈN CHIẾU PHA 20W

MÃ SỐ:
Công suất:
Quang thông:
Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:

Chất liệu đèn:

Kích thước đèn :
Góc chiếu sáng:
Chỉ số bảo vệ:

MÃ SỐ: DA-ARMOD
-FLZ20WR1
Công suất:
Quang thông:
Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:

Chất liệu đèn:

Kích thước đèn :
Góc chiếu sáng:

Chỉ số bảo vệ:

Hệ số công suất >0.9
Chip led LUMILEDS, thiết kế vây tản nhiệt
Nguồn tích hợp và dây nguồn chống nước
Chịu xung sét 2.5/2.5kV

Thích hợp nhu cầu chiếu cao đến 7m
Chip led CREE, Nguồn chống
nước tích hợp
Có nắp chống chói và cây cắm đất 
(nếu cần, tính phí riêng)

1.850.000 VNĐ
30W
27000LM
3000K
≥80
100-240V
(Dải điện áp rộng)
Nhôm đúc liền khối,
kính cường lực,
sơn tĩnh điện chống
gỉ màu xám đậm
Ø172 x 100 x 186 mnm
15°
Chống nước,
chống bụi IP66

480.000 VNĐ

20W
18000LM
3000K
≥80
100-240V
(Dải điện áp rộng)
Nhôm đúc liền khối,
kính cường lực,
sơn tĩnh điện chống
gỉ màu xám đậm
Ø190 x 48 x 225 mnm
140°, thanh gắn xoay 
360°
Chống nước, chống 
bụi IP66, Không gây 
hại bởi ánh sáng xanh
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ĐÈN ÂM NƯỚC LED 36W

ĐÈN LED ÂM ĐẤT

MÃ SỐ: DA-ARM
-UDW36W
Kích thước: 
Công suất: 
Chip LED: 
Điện áp đầu vào: 
Nhiệt độ màu (CCT): 
Góc chiếu: 
Cấp bảo vệ: 
Hoàn thiện bề mặt: 
Cấu tạo: 

2.485.000 VNĐ

Ø240 x 145 mm
36W
OSRAM
DC 24V
3000K / 4000K / 6500K
20° / 30° / 40°
Cấp bảo vệ: IP68
Inox 304 màu tự nhiên
Thân bằng thép không 
gỉ 304, mặt kính cường 
lực. 

MÃ SỐ: DA-ARM
-UDW36W
Kích thước:
Kích thước khoét lỗ: 
Công suất: 
Nhiệt độ màu: 
Hiệu suất sáng:
Điện áp: 

625.000 VNĐ

Ø120 mm

105 mm
6W
6000K
100 lumen/W
AC220V
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ĐÈN BIỂN BÁO LỐI THOÁT HIỂM
CÓ CHỈ DẪN VỚI PIN DỰ PHÒNG 2 GIỜ

ĐÈN EXIT THOÁT HIỂM KHẨN CẤP
MÃ SỐ: ARM-09
Công suất:
Pin: 
Thời gian chiếu sáng 
khẩn cấp:
Thời gian sạc:
Vật liệu:
Cấp bảo vệ:
Kích thước:
Chức năng:

375.000VNĐ
3W
Lithium / LiFePO4
3 giờ

24 giờ
PC + Acrylic
IP20
346 × 30 × 194 mm
Chiếu sáng và chỉ 
dẫn lối thoát hiểm 
khi xảy ra sự cố 
mất điện.

MÃ SỐ: FAT-BLZD-2LRH
415.200VNĐ
‘Exit lamp 2x1W UPS 2hrs
2x3W, Ni-cd battery, Ups 2hrs,
Charging time: <20hrs, IP30, 20.000hrs, 
220-24VAC, 50/60Hz
Size:D276*W243xH64.5mm



18

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 3W VỚI
PIN DỰ PHÒNG 3 GIỜ

2 ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP LED 3W VỚI PIN DỰ 
PHÒNG 3 GIỜ
MÃ SỐ: FAT-WG
-1038A
Công suất:
Số lượng LED: 
Vật liệu:
Pin:
Điện áp đầu vào:
Thời gian chiếu sáng khẩn 
cấp:
Nhiệt độ màu (CCT):
Loại:
Chức năng:

MÃ SỐ: DA-ARM
-FAT-LED-SPT3W
Công suất:
Vật liệu:
Pin:

Điện áp hoạt động: 
Thời gian chiếu sáng khẩn 
cấp:
Công suất khi hoạt động 
khẩn cấp:
Loại:
Chức năng:

340.000 VNĐ

2x3W
54 chip LED 2835
Kim loại + ABS
Lithium-ion 3,7V – 1800mAh
AC85–265V, 50/60Hz
3 giờ

6000K
Đèn spotlight chiếu sáng
sự cố
Tự động bật khi mất điện, 
cung cấp ánh sáng khẩn
cấp phục vụ thoát hiểm và
đảm bảo an toàn.

445.000 VNĐ

3W
ABS
Lithium-ion 3,7V – 
2200mAh (thông số khác 
ghi 2000mAh)
220–240tV AC
3 giờ

3W
Đèn spotlight chiếu sáng
sự cố
Tự động bật khi mất điện, 
cung cấp ánh sáng khẩn
cấp phục vụ thoát hiểm và
đảm bảo an toàn.
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ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ 

MÃ SỐ: FAT-LED-SPT3W
Kích thước: 
Công suất: 
Nhiệt độ màu: 
Điện áp hoạt động: 
Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 
Chức năng:

588.000 VNĐ
Ø110 mm
5W
6000K
AC220V
2 giờ (UPS tích hợp)
Tự động duy trì 
chiếu sáng khi xảy 
ra sự cố mất điện.
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ĐÈN LED GẮN NỔI CHỐNG CHÁY NỔ 1,2M

ĐÈN LED CHỐNG THẤM GẮN NỔI 1,2M TÍCH HỢP UPS

MÃ SỐ: DA-
ARM-WTP2X
Chiều dài:
Công suất:
Quang thông:

Hiệu suất sáng: 
Nhiệt độ màu:
Hệ số công suất (PF):
Tuổi thọ:
Điện áp hoạt động:
Cấp bảo vệ:
Cấp bảo vệ môi
 trường: 
Cấp cách điện:

MÃ SỐ: DA-ARM
-WTP2XUPS
Chiều dài:
Công suất:
Quang thông:

Hiệu suất sáng: 
Nhiệt độ màu:
Hệ số công suất (PF):
Tuổi thọ:
Điện áp hoạt động:
Cấp bảo vệ:
Cấp bảo vệ môi
 trường: 
Cấp cách điện:

745.000VNĐ

1.200 mm
2 x 15W (30W)
2 x 2.250 lm
(4.500 lm)
150 lm/W
6500K
0,9
30.000 giờ
220VAC, 50Hz
IP65
IP66 WF2

Class I

1.230.000VNĐ

1.200 mm
2 x 15W (30W)
2 x 2.250 lm
(4.500 lm)
150 lm/W
6500K
0,9
30.000 giờ
220VAC, 50Hz
IP65
IP66 WF2

Class I

Chức năng: Tích hợp bộ nguồn dự phòng 
UPS, duy trì chiếu sáng khi mất điện
Loại: Đèn LED chống thấm gắn nổi (Water-
proof LED Batten)
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ĐÈN LED TUÝP GẮN NỔI 1,2M TÍCH HỢP UPS

MÃ SỐ: DA-ARM-
BATTEN15W
Chiều dài:
Công suất:
Quang thông: 
Hiệu suất sáng: 
Nhiệt độ màu: 
Hệ số công suất (PF): 
Tuổi thọ: 
Cấp bảo vệ: 
Điện áp hoạt động: 

Pin dự phòng: 

Chức năng: 

935.000 VNĐ

1.200 mm
15W
2.250 lm
150 lm/W
6500K
0,9
30.000 giờ
IP20
220–240VAC, 
50/60Hz
Li-Ion 11,1VDC 
4.500mAh (2 viên)
Chiếu sáng khẩn 
cấp khi mất điện 
(UPS tích hợp).
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ĐÈN TUÝP T8 1 BÓNG 20W

MÃ SỐ: D-T820DR9
Góc chiếu sáng:
Chất liệu đèn:

Kích thước:

Công suất:
Quang thông:

Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:

Chất liệu:

Kích thước:

105.000 VNĐ
220°
Thép tấm cán nguội, 
Chóa phản xạ bằng 
sắt
Dài 1231 x rộng 132 x 
cao 69 mm
20W
2200LM
Hiệu suất sáng cao
110lm/W
4000K
≥80
100-240V (Dải điện
áp rộng)
Đui đèn chịu nhiệt, 
ống thủy tinh
Dài 1198 x Ø28 mm

ĐÈN CHỐNG ẨM T8 1 BÓNG 20W

MÃ SỐ: OD-T8WA4X1
Góc chiếu sáng:
Chất liệu đèn:
Kích thước:

Chỉ số bảo vệ:

Công suất:
Quang thông:

Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:

Chất liệu:

Kích thước:
(Chỉ chống nước,

không chống va đập)

370.000 VNĐ
300°
PC, kẹp inox
Dài 1260 x rộng 70 x
cao 80 mm
chống nước, chống
bụi IP66
20W
2200LM
Hiệu suất sáng cao
110lm/W
4000K
≥80
100-240V (Dải điện
áp rộng)
Đui đèn chịu nhiệt,
ống thủy tinh
Dài 1198 x Ø28 mm
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ĐÈN CHỐNG BỤI, CHỐNG ẨM T8 1 BÓNG 10W

MÃ SỐ: OD-T8WA2X1
Chất liệu đèn: 
Kích thước:

Chỉ số bảo vệ: 

Công suất:
Quang thông: 

Nhiệt độ màu: 
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:

Chất liệu:

Kích thước:

300.000 VNĐ
PC, kẹp inox
Dài 660 x rộng 70 x 
cao 80 mm
chống nước, chống 
bụi IP66
10W
1100LM
Hiệu suất sáng cao
110lm/W
3000/4000/6500K
≥80
100-240V (Dải điện
áp rộng)
Đui đèn chịu nhiệt, 
ống thủy tinh
Dài 580 x Ø28 mm
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ĐÈN TUÝP T8 2 BÓNG 20W

MÃ SỐ: LED-4240R6
Góc chiếu sáng:
Chất liệu đèn:

Kích thước:

Công suất:
Quang thông:

Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu:
Điện áp vào:

Chất liệu:

Kích thước:

210.000 VNĐ
220°
Thép tấm cán nguội, 
Chóa phản xạ bằng 
sắt
Dài 1238 x rộng 172 x 
cao 74 mm
20W
2200LM
Hiệu suất sáng cao
110lm/W
4000K
≥80
100-240V (Dải điện
áp rộng)
Đui đèn chịu nhiệt, 
ống thủy tinh
Dài 1198 x Ø28 mm

ĐÈN CHỐNG BỤI, CHỐNG ẨM T8 1 BÓNG 10W

MÃ SỐ: DA-
ARMLED-2143R7
*Về thân đèn
Góc chiếu sáng:
Chất liệu đèn:
Kích thước:

* Bóng đèn T8 10W
Công suất:
Quang thông: 

Nhiệt độ màu:
Chỉ số hoàn màu: 
Điện áp vào:

Chất liệu: 

Kích thước:

170.000 VNĐ

300°
Thép tấm cán nguội
Dài 627 x rộng 110
x cao 80 mm

10W
1100LM
Hiệu suất sáng cao 
110lm/W
3000/4000/6500K
≥80
100-240V (Dải điện
áp rộng)
Đui đèn chịu nhiệt, ống 
thủy tinh
Dài 580 x Ø28 mm
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